
ベトナム語版

Dụng cụ ăn uống Nồi bằng lá nhôm Dao bếp, dao cạo, v.v...*

Lon đựng đồ uống Đồ hộp Hộp đựng bánh kẹo Dụng cụ nấu ăn Thùng 18 lít Chậu cây

Thùng xốp giữ lạnh Đĩa CD Bìa các tông
Hộp đựng có nắp Băng video

Hộp sữa Giấy báo Tạp chí, sách

Vật liệu chống sốc
 của đồ điện gia dụng, v.v... Các loại chai

Dù Chổi Cành cây cắt tỉa

Chai 1,8 lít Chai dầu ăn

Kệ để đồ Thảm điện
Gối Thú nhồi bông Vali xách tay

Chai đựng thức uống, thực phẩm

・Thức ăn thừa
Rác nấu ăn

・Giày dép
Túi xách

Rác cồng kềnh (1 lần/tuần)

Rác tạm thời (bất cứ khi nào)
Rác thông thường (2 lần/tuần)

Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

 (1 tuần/lần)
Các loại chai/lon (1 lần/tuần) Giấy cũ/vải cũ (1 lần/tháng) Rác cỡ nhỏ (1 lần/tháng) Chai nhựa PET (2 lần/tháng)

Khay đựng thực phẩm Vật đựng thức uống Màng bọc

Các loại túiCác loại ly cốc, hộp đựng

Gấp gọn lại sao cho chiều dọc và chiều ngang từ 50cm 

trở xuống, sau đó dùng dây buộc theo hình chữ thập

Cắt sao cho mỗi cành 

có độ dày từ 5cm trở 

xuống, chiều dài từ 1m 

trở xuống, và tối đa 2 

bó

● Xác động vật như chó, mèo, 
v.v...
▸Thú cưng (Không có lò thiêu chuyên 
dụng)
[Chi phí] 1 con/500 yên
Vui lòng cho vào thùng các tông, v.v..., 
mang theo giấy tờ có thể xác minh địa chỉ 
và mang đến Trung tâm vệ sinh Clean 
Center. Ngoài ra, có thể thực hiện thủ tục 
tại phòng thường trực của tòa thị chính 
thành phố vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngoài 
giờ làm việc.

▸ Chó, mèo, v.v... không rõ chủ sở hữu

Trung tâm vệ sinh Clean Center sẽ tiến 
hành thu gom miễn phí.

Các vật làm bằng nhựa có chiều dài cạnh tối 
đa hoặc đường kính từ 30cm trở xuống

Vui lòng cho 

vào từng túi 

riêng trước khi 

mang ra vứt.

● Rác tự mang đến(cần hẹn trước, có tính phí)

Vứt tối đa 3 túi vào
ngày thu gom nửa 
cuối 

Cành cây được phân 

* Vui lòng không lồng “hai túi rác”

Khi trực tiếp mang rác đến Trung 
tâm vệ sinh Clean Center, vui lòng 
đăng ký qua điện thoại trước ngày 
dự định mang đến (ngoại trừ thứ 
Bảy, Chủ nhật, ngày lễ). Phương 
tiện chở rác đến có trọng tải tối đa 
là 2 tấn.
[Nơi đăng ký]  

Trung tâm tiếp nhận đăng ký 
trước rác tự mang đến

06-6909-3551
Từ 9:00 sáng ~ 4:30 chiều các 

ngày thường

Cần đặt trước
Có tính phí

* Vui lòng không cho chai/lon, v.v... vào túi

[Chi phí] 90 yên cho mỗi 10 kg
[Ngày giờ mang rác đến] Từ thứ Hai ~ thứ 
Sáu

(bao gồm cả ngày lễ)
Từ 9:15 sáng ~ 12:00 trưa
Từ 1:15 chiều ~ 4:00 chiều

Ban Nghiệp vụ Trung tâm 

vệ sinh Clean Center

Ban Cơ sở vật chất Trung 

tâm vệ sinh Clean Center

Đến trước 9:00 sáng

Thời gian vứt rác Vui lòng sử dụng túi rác trong 

suốt không màu, túi rác bán 

trong suốt màu trắng từ 45 lít trở 

xuống.

Vui lòng vứt rác vào ngày được quy định 
và tại địa điểm được quy định. Ngoài ra, 
thành phố sẽ không thu gom rác trong 
thùng nhựa có nắp đậy.

(chung)

● Rác thải kinh doanh
Thành phố sẽ không hỗ trợ thu gom rác thải kinh doanh từ cửa hàng và văn 
phòng, nhà máy, v.v... Vui lòng liên hệ với cơ sở được cấp phép thu gom 
vận chuyển tại thành phố Kadoma. Vui lòng tham khảo trang web của 
thành phố Kadoma để biết thêm chi tiết.
● Xử lý rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, rác thải nguy hiểm, 
v.v...
Thành phố sẽ không thu gom rác thải mà thành phố không thể xử lý đúng 
cách, rác thải không được vứt theo quy định vứt rác của thành phố, hoặc 
rác được quy định là rác thải công nghiệp theo pháp luật. Đối với loại rác 
này, người/đơn vị vứt bỏ vui lòng tự mình xử lý đúng cách, hoặc yêu cầu 
cửa hàng đã mua hoặc doanh nghiệp xử lý chuyên môn để xử lý.
Vui lòng liên hệ với cửa hàng đã mua, nhà sản xuất, hoặc doanh nghiệp xử 
lý chuyên môn để xử lý rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng (gạch khối, 
ngói, gỗ, vữa, đất, gạch men, v.v...), rác thải nguy hiểm (bình cứu hỏa, bình 
ắc quy, dầu thải, sơn, hóa chất, bình ga, thuốc liều mạnh, v.v...), phụ tùng ô 
tô và xe máy (ghế, lốp xe, tay cầm, bộ cản xe, v.v...), rác khó xử lý (két sắt 
chống cháy, bóng chơi bowling, tạ sắt, tạ tay, đòn tạ, v.v...), chất thải dùng 
trong kinh doanh, dây cáp, xe máy, phụ tùng ô tô, lốp xe, tấm pallet, thùng 
phuy, v.v... 

▸ Về bình cứu hỏa
Trung tâm thúc đẩy tái chế bình cứu hỏa Điện thoại: 03-5829-6773

Không thể thu gom/xử lý
● Tái chế đồ điện gia dụng cỡ nhỏ
Các loại thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy ảnh, máy chơi 
game, thiết bị hình ảnh, thiết bị âm thanh, v.v... (thiết bị bỏ vừa khe 
15cm x 30cm)

● Rác thải có chứa thủy ngân
Là những vật có chứa thủy ngân như đèn huỳnh quang, pin khô, nhiệt 
kế, nhiệt kế đo nhiệt độ, máy đo huyết áp, v.v...

● Địa điểm đặt thùng thu hồi
▸ Thùng thu hồi đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (chiều dài tối đa 
15cm x chiều rộng tối đa 30cm *Không thu gom những vật có 
kích thước lớn hơn)

Trụ sở hành chính thành phố, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng 
Nanbu Shimin, Shimin Plaza, Recycle Plaza
▸ Thùng thu hồi rác thải có chứa thủy ngân
Trụ sở hành chính thành phố, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng 
Nanbu Shimin, Shimin Plaza, Recycle Plaza, Lumiere Hall, Trung 
tâm giao lưu cộng đồng Nakatsukaso, Nhà văn hóa cộng đồng
▸ Thùng thu hồi bình bằng thép không gỉ (bình đựng nước) đã 

qua sử dụng
Trụ sở hành chính thành phố, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng 
Nanbu Shimin, Shimin Plaza, Recycle Plaza

Ban Chính sách môi trường 
06-6902-6490

Vui lòng sử dụng tối đa thùng thu hồi để vứt rác thải có chứa 

thủy ngân và đồ điện gia dụng cỡ nhỏ. Vui lòng xem phần “Tái 

chế đồ điện gia dụng cỡ nhỏ” ở phía dưới bên phải của mặt 

giấy này để biết thêm chi tiết.

● Xử lý tivi, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy khô quần áo (đồ 
điện gia dụng tái chế)
Thành phố sẽ không hỗ trợ xử lý do có quy trình tái chế riêng biệt.
▸ Trường hợp mua thay thế: Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi mua sản phẩm 
mới.
▸ Trường hợp yêu cầu thu hồi: Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi đã mua sản 
phẩm không còn sử dụng hoặc cửa hàng đồ điện gia dụng gần nhà.
▸ Trường hợp tự mang đến: Vui lòng thanh toán phí tái chế đồ điện gia dụng 
qua đường bưu điện. Vui lòng tự mang đến địa điểm yêu cầu thu hồi được chỉ 
định sau khi đã xác nhận trước thời gian làm việc, v.v...
(Địa điểm yêu cầu thu hồi được chỉ định)
・Công ty Yushin Unyu Điện thoại: 06-6995-5444

2-5-5 Togodori, Moriguchi-shi
・ Cửa hàng chi nhánh Osakahigashi của công ty Nippon Express

Điện thoại: 06-6911-3892
3-2-24 Yakeno, Tsurumi-ku, Osaka-shi

Vui lòng tham khảo trang web của thành phố Kadoma để biết thêm chi tiết.
● Xử lý máy tính cá nhân
Thành phố sẽ không hỗ trợ xử lý do có quy trình tái chế riêng biệt.Vui lòng yêu 
cầu các nhà sản xuất đến thu hồi. Đối với các sản phẩm không có nhà sản xuất 
thu hồi như máy tính tự chế, v.v... vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ dưới 
đây.

[Thông tin liên hệ] Hiệp hội xúc tiến máy tính 3R

Điện thoại: 03-5282-7685

Vui lòng đăng ký qua điện thoại  
trước ngày thu gom 2 ngày (trừ thứ 
Bảy và Chủ nhật).
[Nơi đăng ký]

Trung tâm tiếp nhận rác cồng 

kềnh

06-6292-7030

072-884-7030
Từ thứ Hai ~ thứ Sáu (bao 

gồm ngày lễ)
Từ 9:00 sáng ~ 6:00 chiều

* Vui lòng xem mục “Hướng dẫn 
đăng ký và cách vứt rác cồng kềnh”để 
biết thêm chi tiết.

Áp dụng trong trường hợp muốn đăng ký vứt 
từ 6 món trở lên trong 1 lần và chỉ định thời 
gian, v.v... Phí dịch vụ cao gấp 1,5 lần so với 
chi phí xử lý rác cồng kềnh (Thanh toán 
bằng tiền mặt sau khi xác nhận)

Mặt hàng sử dụng lâu bền có chiều dài cạnh tối đa hoặc 

đường kính vượt quá 30cm, v.v... (tối đa 5 món/lần)

Chai nhựa PET có 

ký hiệu tái chế

Vui lòng vứt các 
nhãn vào ngày 
thu gom “Bao bì 
và hộp đựng 
bằng nhựa”.

Vui lòng cho 

nắp vào túi nhỏ 

rồi vứt vào ngày 

thu gom “Bao 

bì và hộp đựng 

bằng nhựa”.

* Vui lòng vứt những vật không có ký 

hiệu vào ngày thu gom “Bao bì và 

hộp đựng bằng nhựa”.

Vui lòng rửa sơ qua bằng 

nước. (Nếu bị bẩn thì không 

thể tái chế)

Vui lòng mở nắp và bóc nhãn 

ra.

* Ngay cả khi “Rác cồng kềnh (có tính phí)” được tháo rời thành 

từng bộ phận có kích thước từ 30cm trở xuống, thành phố vẫn 

Các vật làm bằng nhựa có chiều dài cạnh tối đa hoặc 

đường kính từ 30cm trở xuống và những vật dưới đây

Nhiều vụ cháy nổ phương tiện đã xảy 

ra!!
Đối với bình ga mini, bình xịt, v.v..., vui lòng sử 

dụng hết chất bên trong, sau đó dán tem “キケ

ン” (Nguy hiểm) lên túi riêng trước khi mang ra 

vứt.

Tuyệt đối không được vứt vào ngày thu gom 

khác.

Chai/lọ rỗng đựng 

thức uống dinh 
dưỡng, dược phẩm, 

gia vị, mỹ phẩm, 
v.v...

Bao bì và hộp đựng bằng 

nhựa có ký hiệu tái chế

Những vật dưới đây cũng thuộc đối tượng thu 

gom ngay cả khi có kích thước từ 30cm trở lên.

Các vật làm bằng nhựa như chậu rửa mặt, chậu 

cây, móc treo, xô, can đựng dầu hỏa, thùng 

nhựa, v.v...

(Móc treo có kim loại được phân loại là “Rác 

cỡ nhỏ”)

Các vật làm bằng nhựa không thuộc đối 

tượng thu gom.

Vui lòng vứt ống hút, thìa đi kèm, bàn chải 

đánh răng, hộp đựng có nắp, v.v... vào 

Nhãn của chai nhựa PET, túi đựng bánh 

kẹo, v.v...

Tối đa 3 

chồng/lần

Tối đa 3 

túi/lần

Đối tượng không hỗ trợ thu gom

Vật bị nhiễm bẩn, rèm cửa, chăn mền, 

chăn mỏng, sản phẩm bằng da được 

phân loại là “Rác thông thường”

Chăn nệm futon, chăn sưởi Kotatsu 

được phân loại là “Rác cồng kềnh (có 

tính phí)”.

Đối tượng không hỗ trợ thu gom
Giấy bị bẩn, giấy gia công cán 
màng và tráng nhôm, giấy cắt vụn, 
v.v... được phân loại là “Rác thông 
thường”.

Nếu có thể vui lòng hợp tác thu hồi rác tài 
nguyên tái chế tập trung do Ban tự quản và Hiệp 

hội trẻ em, Hiệp hội phụ huynh học sinh PTA tổ 

Đồ gốm sứ, thủy tinh, kim loại

Các vật làm bằng nhựa

Các loại lon rỗng như lon đựng rong 

biển, lon đựng lá trà, lon dầu ăn, bình 

ga mini (lưu ý), bình xịt (lưu ý)

Chai/lọ 

Vui lòng rửa sơ qua bằng 

nước. (Nếu bị bẩn thì 

không thể tái chế)

Lon rỗng (dưới 18 lít)

Giấy cũ

Vải cũ

Vui lòng loại bỏ thức ăn thừa và chất bẩn rồi 

rửa sơ qua bằng nước. (Nếu bị bẩn thì không 

thể tái chế)

Tờ rơi, giấy gói, túi giấy, hộp bánh 

kẹo, bưu thiếp, tập vở, v.v...

Từ 50cm trở xuống
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Các vật làm bằng vải như quần áo, 
khăn, áo Kimono, v.v...

Rác tạm thời

Rác cồng kềnh

Lá cây, hoa, cỏ, v.v...

Rác nhà bếp

Đèn huỳnh quang, pin, bật lửa

Không thể 
thu gom 

* Thành phố sẽ chỉ thu gom tối đa 4 chiếc dù/1 lần (từ 5 chiếc trở 
lên sẽ phân loại là “Rác cồng kềnh” (có tính phí))
* Những vật không thể cho vào túi như chổi, dù, v.v... thì vui 
lòng bó lại và ghi chữ “不用品” (Đồ không sử dụng) lên trên.

* Đối với bật lửa, vui lòng sử dụng hết gas bên trong.

* Đối với đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn, vui lòng bọc lại bằng 
giấy, sau đó ghi chữ “キケン” (Nguy hiểm) lên trên.

Tã giấy (loại bỏ chất thải), sản phẩm 

làm bằng cao su như ống nước, v.v..., 
cặp sách, cát vệ sinh cho mèo (rác đốt 

được), hộp gỗ nhỏ (vui lòng làm bẹp), 
giấy/vải/bao bì và hộp đựng bằng nhựa 

bị nhiễm bẩn và không thể tái chế, 

Khác

Đối tượng không hỗ trợ thu gom
Thủy tinh chịu nhiệt, pha lê, chai/lọ 
đựng thuốc (hóa chất nông nghiệp, 
sơn móng tay, v.v...) được phân loại 

* Đối với những vật nguy hiểm như mảnh vỡ thủy tinh hoặc gốm sứ, dao 
kéo, v.v..., vui lòng bọc lại bằng giấy và ghi chữ “キケン” (Nguy hiểm) 

lên trên.

Gậy chống, nam châm, điện thoại di động, phụ kiện, 

các loại dây điện, v.v...

Vui lòng dán phiếu xử lý và mang ra 

vứt tại địa điểm được chỉ định khi đặt 

Khác

Vui lòng để ráo 
hết nước.

Bã trà, vỏ trứng, v.v...

Thời điểm tháng 4

năm 2025

Vui lòng vứt những vật 
không thể làm sạch vết 
bẩn (vết dầu mỡ, các loại 
ống, v.v...) vào ngày thu 
gom “Rác thông thường”. 
(Nếu bị bẩn thì không thể 
tái chế)

Nắp kim loại được 

phân loại là “Rác cỡ 

nhỏ”

Nắp nhựa được phân 

loại là “Rác thông 

thường”.

Có thể đăng ký qua Internet.
* Đối tượng áp dụng là những người đã 
từng gọi đến tổng đài ít nhất 1 lần kể từ 
ngày 1 tháng 4 năm 2021.
* Rác tạm thời chỉ được tiếp nhận qua 
điện thoại.
Vui lòng truy cập vào trang web của 

thành phố để biết thêm chi tiết.

◆Thành phố Kadoma đang thúc đẩy việc tái sử dụng đồ không sử dụng thông qua trang web “Oikura” và “Jimoty”. Vui lòng truy cập vào trang web của thành phố để biết thêm chi tiết.

● Về việc phân loại và thu gom rác
▸ Đối với những loại rác không có trong bảng 

phân loại hoặc không rõ cách phân loại, vui lòng 

liên hệ với thành phố.

▸ Thời gian thu gom có thể thay đổi do lượng 

rác của ngày hôm đó và tình hình giao thông.

Rác được vứt ra sau thời gian thu gom sẽ không 

được thu gom. Vui lòng vứt rác đến trước 9 giờ 

sáng.



ベトナム語版
Tên đồ vật Cách phân loại Tên đồ vật Cách phân loại Tên đồ vật Cách phân loại Tên đồ vật Cách phân loại

Ắc quy Không thể thu gom Chăn điện (không tính dây điện) Rác thông thường Giày trượt tuyết Rác cỡ nhỏ Nhiệt kế Rác cỡ nhỏ

Album ảnh Rác thông thường Chăn mền Rác thông thường Giỏ trước của xe đạp Rác cỡ nhỏ Nhiệt kế đo nhiệt độ Rác cỡ nhỏ

Ấm đun nước Rác cỡ nhỏ Chăn mỏng Rác thông thường Giường (dùng trong chăm sóc điều dưỡng)Không thể thu gom Nồi bằng lá nhôm (hộp mì udon xào ăn liền, v.v...) Rác cỡ nhỏ

Ăng ten (dùng ngoài trời) Rác cồng kềnh có tính phí Chăn nệm futon Rác cồng kềnh có tính phí Giường (làm bằng gỗ) Rác cồng kềnh có tính phí Nồi cơm điện *1 Rác cồng kềnh có tính phí

Ảnh chụp Rác thông thường Chảo rán Rác cỡ nhỏ Giường xếp (loại có thể gấp gọn) Rác cồng kềnh có tính phí Ống cao su Rác thông thường

Áo khoác (làm bằng vải) Giấy cũ/vải cũ Chậu cây (đồ gốm sứ) Rác cỡ nhỏ Gối Rác thông thường Ống mềm Rác thông thường

Áo Kimono Giấy cũ/vải cũ Chậu cây (làm bằng nhựa) Rác thông thường Gói hút ẩm Rác thông thường Phao Rác thông thường

Áo len dài tay Giấy cũ/vải cũ Chậu rửa mặt (làm bằng nhựa) Rác thông thường Gôm tẩy Rác thông thường Pháo hoa *7 Rác thông thường

Áo trùm ghế xe ô tô Rác thông thường Chậu trồng cây Rác thông thường Gương (không tính bàn trang điểm) *13 Rác cỡ nhỏ Phụ tùng xe (xe ô tô) Không thể thu gom

Bàn (bàn học) Rác cồng kềnh có tính phí Chiếu rơm (chiếu) Rác cồng kềnh có tính phí Hoa cỏ *8 Rác thông thường Pin khô Rác cỡ nhỏ

Bàn ăn Rác cồng kềnh có tính phí
Chiếu tatami (kích thước nửa tấm hoặc đã đ

ược cắt thành nửa tấm)
Rác cồng kềnh có tính phí Hộp đựng cơm bento tiện lợi Hộp đựng bằng nhựa

Hàng

Q
Quạt máy Rác cồng kềnh có tính phí

Bàn chải đánh răng Rác thông thường Chổi *10 Rác cỡ nhỏ Hộp đựng quần áo Rác cồng kềnh có tính phí
Hàng

R
Rèm cửa Rác thông thường

Bàn sưởi Kotatsu *1 Rác cồng kềnh có tính phí Cưa *13 Rác cỡ nhỏ Hộp sữa Giấy cũ/vải cũ Săm xe (xe đạp) Rác thông thường

Bàn thấp Rác cồng kềnh có tính phí Dao bếp *13 Rác cỡ nhỏ Kệ bếp đa năng Rác cồng kềnh có tính phí Sản phẩm bằng da Rác thông thường

Bàn ủi *4 Rác cỡ nhỏ Dao kéo *13 Rác cỡ nhỏ Két sắt (két sắt chống cháy) Không thể thu gom Sào phơi đồ Rác cồng kềnh có tính phí

Băng video/băng cassette Rác thông thường Dầu (dầu ăn đã được đông cứng) *11 Rác thông thường Két sắt (xách tay) *1 Rác cồng kềnh có tính phí Tã giấy Rác thông thường

Bật lửa (bao gồm cả loại dùng một lần) *12 Rác cỡ nhỏ Dầu (dầu không dùng để nấu ăn) Không thể thu gom Khay xốp Hộp đựng bằng nhựa Tã giấy (bao gồm tã lót dành cho thú cưng) Rác thông thường

Bạt nhựa xanh Rác thông thường Dầu hỏa Không thể thu gom Khung cửa dùng trong nhà Rác cồng kềnh có tính phí Tạ sắt Không thể thu gom

Bể bơi (làm bằng nhựa vinyl) Rác thông thường Dây (dây điện) Rác cỡ nhỏ Kim tiêm (không bao gồm mục đích y tế) *13Rác cỡ nhỏ Tấm chắn dầu mỡ (làm bằng nhôm) Rác cỡ nhỏ

Bể cá (làm bằng Acrylic, kính) *1 Rác cồng kềnh có tính phí Dây cao su Rác thông thường Kính mắt Rác cỡ nhỏ Tấm kính *13 Rác cỡ nhỏ

Bệ ngồi (có gắn vòi nước ấm) Rác cồng kềnh có tính phí Dây điện Rác cỡ nhỏ Lá rụng *8 Rác thông thường Tấm liếp Rác cồng kềnh có tính phí

Bệ ngồi (không gắn vòi nước ấm) Rác cỡ nhỏ Dây điện nối dài Rác cỡ nhỏ Len sợi Rác thông thường Thảm bếp Rác thông thường

Bếp ga đơn *4 Rác cỡ nhỏ Dây kim loại Rác cỡ nhỏ Lò nướng bánh *1 Rác cồng kềnh có tính phí Thảm cửa ra vào Rác thông thường

Bếp nướng điện *1 Rác cồng kềnh có tính phí Dây thừng Rác thông thường Lò sưởi Rác cồng kềnh có tính phí Thảm dã ngoại Rác thông thường

Bìa lá trong Rác thông thường Diêm *7 Rác thông thường Lò vi sóng Rác cồng kềnh có tính phí Thảm đá trầm tích (diatomite) Rác thông thường

Bình Rác cỡ nhỏ Dù (5 cây/bộ) *2 Rác cồng kềnh có tính phí Lốp xe (xe đạp) Rác cỡ nhỏ Thảm điện Rác cồng kềnh có tính phí

Bình chữa cháy Không thể thu gom Đá gel giữ lạnh Rác thông thường Lốp xe ô tô Không thể thu gom Thảm trải sàn Rác cồng kềnh có tính phí

Bình đựng nước (làm bằng kim loại) Rác cỡ nhỏ Đá nén dưa muối tsukemonoishi Không thể thu gom Lược (làm bằng nhựa) Rác thông thường Thảm trải sàn bằng tre (mây) Rác cồng kềnh có tính phí

Bình đựng nước (làm bằng nhựa) Rác thông thường Đàn guitar Rác cồng kềnh có tính phí Lưỡi dao cạo râu *13 Rác cỡ nhỏ Thang *5 Rác cồng kềnh có tính phí

Bình ga mini *12 Các loại chai/lon Đàn piano Không thể thu gom Ly cốc (bánh pudding, v.v...) Hộp đựng bằng nhựa Thiết bị âm thanh *1 Rác cồng kềnh có tính phí

Bình hoa Rác cỡ nhỏ Đàn piano điện tử *1 Rác cồng kềnh có tính phí Ly mì ăn liền Hộp đựng bằng nhựa Thùng 18 lít Rác cỡ nhỏ

Bình thủy điện *1 Rác cồng kềnh có tính phí Đất (cát trong chậu cây, v.v...) Không thể thu gom Màng bọc (màng bẩn) Rác thông thường Thùng giữ nhiệt *1 Rác cồng kềnh có tính phí

Bình xịt *12 Các loại chai/lon Đệm Rác thông thường Màng bọc (màng sạch) Hộp đựng bằng nhựa Thùng nhựa (thùng rác) *10 Rác thông thường

Bồn cầu Không thể thu gom Đệm zabuton Rác cồng kềnh có tính phí Mành tre Rác thông thường Thùng rác (làm bằng thép) *1 Rác cồng kềnh có tính phí

Bồn rửa mặt Không thể thu gom Đèn huỳnh quang Rác cỡ nhỏ Máy cassette *1 Rác cồng kềnh có tính phí Thùng sơn (không tính sơn) Rác cỡ nhỏ

Bồn rửa trong bếp Không thể thu gom Đĩa CD (DVD) Rác thông thường Máy đánh chữ Rác cồng kềnh có tính phí Thước (làm bằng nhựa) Rác thông thường

Bồn tắm Không thể thu gom Điện thoại bàn *4 Rác cỡ nhỏ Máy điều hòa Không thể thu gom Tivi *6 Không thể thu gom

Bóng đèn tròn Rác cỡ nhỏ Đinh, ốc vít Rác cỡ nhỏ Máy giặt Không thể thu gom Tủ bếp liền khối Không thể thu gom

Búa Rác cỡ nhỏ Đồ chơi (có chi tiết bằng kim loại, v.v...) Rác cỡ nhỏ Máy hút bụi *1 Rác cồng kềnh có tính phí Tủ lạnh/tủ đông Không thể thu gom

Búp bê (thú nhồi bông, v.v...) Rác thông thường Đồ chơi (làm bằng nhựa, gỗ) Rác thông thường Máy in (chỉ sử dụng trong gia đình) *4 Rác cỡ nhỏ Túi nylon (túi mua hàng) Hộp đựng bằng nhựa

Bút bi Rác thông thường Đồ chơi có thể cưỡi*1 Rác cồng kềnh có tính phí Máy mát xa (máy massage) *1 Rác cồng kềnh có tính phí Túi rác Rác thông thường

Bút dạ quang Rác thông thường Đồ chuốt bút chì Rác cỡ nhỏ Máy rửa và sấy chén đĩa Rác cồng kềnh có tính phí Túi vinyl (túi đựng đồ điện gia dụng) Hộp đựng bằng nhựa

Các loại đồ gia dụng *4 Rác cồng kềnh có tính phí Đồ gia dụng bằng thép Rác cồng kềnh có tính phí Máy sấy quần áo Không thể thu gom Túi vinyl (túi dùng trong giặt ủi) Rác thông thường

Các loại đồ gốm sứ Rác cỡ nhỏ Đồng hồ *4 Rác cỡ nhỏ Máy sấy tóc *4 Rác cỡ nhỏ
Hàng

U
Ủng cao su Rác thông thường

Các loại hóa chất Không thể thu gom Ga giường Rác thông thường Máy tính Không thể thu gom Vali xách tay Rác cồng kềnh có tính phí

Cần câu Rác cồng kềnh có tính phí Gạch đất nung Không thể thu gom
Miếng dán giữ nhiệt Kairo (miếng dán

Kairo dùng một lần, v.v...)
Rác thông thường Ván trượt tuyết Rác cồng kềnh có tính phí

Cần câu Rác cồng kềnh có tính phí Gạch khối (bê tông) Không thể thu gom Miếng lót bếp ga (làm bằng nhôm) Rác cỡ nhỏ Vành xe đạp Rác cồng kềnh có tính phí

Can nhựa (không tính chất bên trong) *10 Rác thông thường Găng tay cao su Rác thông thường Móc treo (làm bằng kim loại) Rác cỡ nhỏ Vỉ thuốc (viên nén, viên nang) Rác thông thường

Cành cây nhỏ (cành cây cắt tỉa) Rác cỡ nhỏ Gậy bóng chày (dụng cụ thể thao) Rác cồng kềnh có tính phí Móc treo (làm bằng nhựa) Rác thông thường Vớ dài Rác thông thường

Cành cây nhỏ (dây leo) *8 Rác thông thường Gậy, túi đựng gậy đánh golf Rác cồng kềnh có tính phí Móc treo đồ giặt (làm bằng nhựa) Rác thông thường Vỏ sò Rác thông thường

Cặp sách Rác thông thường Ghế Rác cồng kềnh có tính phí Mũ bảo hiểm Rác cỡ nhỏ Xe ba bánh Rác cồng kềnh có tính phí

Cặp xách (loại cứng) *1 Rác cồng kềnh có tính phí Ghế sofa Rác cồng kềnh có tính phí Mút xốp (dùng để giữ lạnh) Rác thông thường Xe đẩy hàng Rác cồng kềnh có tính phí

Cặp xách (loại mềm) Rác thông thường Ghế trẻ em Rác cồng kềnh có tính phí Mút xốp (vật liệu chống sốc) Hộp đựng bằng nhựa Xe đẩy trẻ Rác cồng kềnh có tính phí

Cây *9 Rác cỡ nhỏ Ghế xếp Rác cồng kềnh có tính phí Nắp (làm bằng kim loại) Rác cỡ nhỏ Xe lăn (không tính xe lăn điện) Rác cồng kềnh có tính phí

Chai bia Các loại chai/lon
Giá phơi đồ (không tính giá phơi làm bằng b

ê tông)
Rác cồng kềnh có tính phí

Nắp đậy bồn tắm (loại xếp gấp hình lượn

sóng)
Rác cỡ nhỏ Xe máy Không thể thu gom

Chai dầu ăn (làm bằng nhựa) Hộp đựng bằng nhựa Giày (giày da, giày thể thao, ủng) Rác thông thường Nệm (có lò xo) Rác cồng kềnh có tính phí Xe một bánh Rác cồng kềnh có tính phí

Chai đựng mỹ phẩm Các loại chai/lon Giày (giày đế đinh, giày bảo hộ, v.v...) Rác cỡ nhỏ Nệm (không có lò xo) Rác cồng kềnh có tính phí Xô (làm bằng kim loại) Rác cỡ nhỏ

Chai đựng nước sốt (làm bằng nhựa) Hộp đựng bằng nhựa Giấy (giấy vụn từ máy hủy tài liệu) *3 Rác thông thường Ngói Không thể thu gom Xô (làm bằng nhựa) Rác thông thường

Chai đựng rượu mơ Nhật, v.v... Rác cỡ nhỏ Giấy bạc Rác thông thường Nhà kho di động *5 Rác cồng kềnh có tính phí
Hàng

Y
Yên xe (xe đạp) Rác cỡ nhỏ

Hàng L

Hàng

Đ

Hàng M

Hàng C Hàng

G

Hàng

V

Hàng

X

Hàng N

Hàng A

Hàng

C

Hàng G

Hàng

N

Hàng

O

Hàng

P

Hàng B

Hàng H

Hàng

S

Hàng

D

Hàng K

Hàng

T

Bảng phân loại rác Bao bì và hộp đựng bằng nhựa được viết là “Hộp đựng bằng nhựa”.

Lưu ý

*1
Nếu vật có chiều dài cạnh tối 
đa hoặc đường kính từ 30cm 
trở xuống, vui lòng vứt vào 
ngày thu gom “Rác cỡ nhỏ”.
*2
Vui lòng cột lại bằng dây với 
tối đa 4 cây, ghi chữ “不用品” 
(Đồ không sử dụng) và vứt vào 
ngày thu gom “Rác cỡ nhỏ”.
*3
Thành phố sẽ không thể thu 
gom nếu số lượng quá nhiều. 
Chỉ có thể cho vào cùng với 
“Rác thông thường” trong túi 
rác 45 lít. (Hãy rắc một ít nước 
để tránh bay tán loạn)
*4
Vật có chiều dài cạnh tối đa 
hoặc đường kính vượt quá 
30cm được phân loại là “Rác 
cồng kềnh có tính phí”. (Bao 
gồm cả những vật đã tháo rời)
*5
Thành phố sẽ không thu gom 
đối với những vật có chiều dài 
cạnh tối đa từ 2m trở lên.
*6
Ngoại trừ “Tivi xách tay”, 
“Tivi trên ô tô” tinh thể lỏng 
loại dùng pin/pin sạc.
*7
Vui lòng ngâm trong nước 
trước khi mang ra vứt để phòng 
tránh cháy nổ.
*8
Vứt tối đa 3 túi vào ngày thu 
gom nửa cuối tuần.
*9
Cắt sao cho mỗi cành có độ dày 
từ 5cm trở xuống, chiều dài từ 
1m trở xuống, và bó thành tối 
đa 2 bó. Thành phố sẽ không 
thu gom đối với phần rễ cây, 
gốc cây đã bị chặt.
*10
Vui lòng ghi chữ “不用品” (Đồ 
không sử dụng) rồi mang ra 
vứt.
*11
Vui lòng làm đông cứng hoặc 
thấm bằng giấy báo, v.v... trước 
khi mang ra vứt. Thành phố sẽ 
không thu gom chất lỏng.
*12
Vui lòng sử dụng hết chất bên 
trong, cho vào túi riêng và dán 
tem “キケン” (Nguy hiểm) 
trước khi mang ra vứt.

*13

Vui lòng bọc lại bằng giấy, sau 

đó dán tem “キケン” (Nguy 

hiểm) lên trên trước khi mang 

ra vứt.


